
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121120077 Phan Ngọc Kiều Anh CCQ2112C

2 2121120119 Nguyễn Thị Minh Anh CCQ2112D

3 2121120129 Võ Văn Bình CCQ2112D

4 2121120104 Lê Thị Kim Cúc CCQ2112C

5 2121120078 Trần Minh Cường CCQ2112C

6 2121120089 Nguyễn Minh Hiếu CCQ2112C

7 2121120118 Dương Thị Hồng CCQ2112D

8 2121120134 Nguyễn Thị Ngọc Hương CCQ2112D

9 2121120107 Nguyễn Hoàng Khuê CCQ2112D

10 2121120525 Nguyễn Thị Thu Linh CCQ2112O

11 2121120117 Ngô Văn Luân CCQ2112D

12 2121120135 Huỳnh Thị Bích Ly CCQ2112D

13 2121120073 Lê Thị Như Ngọc CCQ2112C

14 2121120099 Phạm Nguyễn Bích Ngọc CCQ2112C

15 2121120521 Phan Thị Ánh Nguyệt CCQ2112O

16 2121120110 Nguyễn Hữu Nhân CCQ2112D

17 2121120072 Cao Thị Linh Nhi CCQ2112C

18 2121120138 Võ Văn Nhuận CCQ2112D

19 2121120507 Hà Văn Phước CCQ2112O

20 2121120087 Đỗ Thu Sang CCQ2112C

21 2121120113 Hồ Công Thạch CCQ2112D

22 2121120086 Phạm Hồng Thắm CCQ2112C

23 2121120097 Lê Xuân Thành CCQ2112C

24 2121120082 Lưu Hồng Thảo CCQ2112C

25 2121120106 Nguyễn Mỹ Thoa CCQ2112D

26 2121120084 Nguyễn Thị Mỹ Thoa CCQ2112C

27 2121120508 Phan Thị Cẩm Tiên CCQ2112O

28 2121120105 Trương Công Trường CCQ2112C

29 2121120088 Trần Đại Anh Trường CCQ2112C

30 2121120121 Nguyễn Thanh Tuấn CCQ2112D

31 2121120111 Lê Đặng Thanh Tuyền CCQ2112D

32 2121120136 Trần Thị Kim Tuyết CCQ2112D

33 2121120093 Trần Thị Cẩm Vi CCQ2112C

34 2121120124 Nguyễn Thúy Vi CCQ2112D

35 2121120652 Nguyễn Thành Vinh CCQ2112C

36 2121120092 Nguyễn Ngọc Tường Vy CCQ2112C

37 2121120079 Lê Thị Ngọc Ý CCQ2112C

61 2121120428 Phạm Thị Ngọc Tuyền CCQ2112M

62 2121120422 Phú Nữ Hoàng Ty CCQ2112M

63 2121120478 Nguyễn Thị Tường Vi CCQ2112N
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64 2121120429 Trần Thị Hồng Vi CCQ2112M

65 2121120627 Nguyễn Thị Yến Vy CCQ2112R

66 2121120461 Hồ Thị Thúy Vy CCQ2112N

67 2121120462 Trần Thị Thanh Xinh CCQ2112N

68 2121120425 Dương Huỳnh Như Ý CCQ2112M

69 2121120266 Trần Thị Như Ý CCQ2112H

70 2121120468 Trần Thị Hải Yến CCQ2112N

71 2121120438 Đinh Hoàng Yến CCQ2112M


